
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
CL16-31 KĐT Himlam, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

27/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BOYUAN

2301291772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BOYUAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BOYUAN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BOYUAN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0922690999 
Email: boyuanvn@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

9. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

10. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

12. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

13. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

15. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

18. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

19. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

20. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

22. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

23. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

25. Bán buôn tổng hợp 4690

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711(Chính)

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

28. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 015095006897

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nam
14/02/1995 Kinh Việt Nam

24/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015095006897
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nam

14/02/1995 Kinh Việt Nam

24/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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